
so LDTB & )cI HeNQt
rnrlor.rc TRIING cAr Nco4r rnUoxc

cONG nO^l xA ugI cuO Ncrfrl vEr NAIVI
" DQc Iflp - Tg do - Hgnh Phtic

s6,46.teo-rrs
Hd N1li, ngdy 0? thdng 6 ndm 2023

QUYET DINH
V/v ban hinh chucrng trinh tlho tqo trinh tIQ Trung c6p

Nglrnh/nghA dno t4o Ti6ng NhAt
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CIn crl LuQt gi6o dsc nghA nghiQp s6tqtZOAlQH13;

Cdn crl Nghi <tinh sO t43l2Ot6lND-CP ngdy 14110 l2ll6cria Chinh pht Quy ttinh
etiAu kien ddu tu vd ho4t clQng trong linh v.uc gi6o dpc nghA nghiQp;

CIn crl Th6ng tu si5 $l2}l7ITT-BLDTBXH ngdy 01 th6ng 03 ndm 2017 cria BQ

Lao ilQng TBXH quy etinh vC quy trinh xdy dyng, thdm etinh vd ban hdnh chuong trinh;
t6 chric bi6n sopn, lpa chgn, th6m dinh gi6o trintrddo t?o trinh dQ trung c6p, trinh dQ cao
-3oang;

X6t dd nghi cria HQi <t6ng th6m dinh chuong trinh, gi6o trinh ddo tAo trtnh ttQ Trung
c6p Ngdnh, NghA Tii5ng Nhat.

QUYTT DINH

Di6u 1. Ban hAnh kdm theo Quyiit ttinh ndy Chucrng trinh ddo tAo trinh dQ Trung
c6p ngdnh/ngh0: Tii5ng NhAt. Chucrng trinh dugc 6p dgng gi6ng dqy cdc l6p Trung c6p

ngdnh/ngh6: Tii5ng NhAt cria Trudmg Trung c6p Ngo4i thuong.

(C6 chuong trinh ddo @o chi tidt kdm theo)

Didu 2. Quytit tlinh niy c6 hiQu lsc thi henh k6 tt ngdy ky.

Didu 3. Phdng Dio t4o, c6c Phdng, Khoa vd c6c don v!, c6 nhdn c6 li6n quan ctia
Nhi truong chfu trhchnhiQm thi hAnh quytit itinh ndy./.

Noi nhQn:
- C6c phdng, khoa;
- Luu: VT, DT.



CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

(Ban hành theo Quyết định số  46/QĐ-FTS, ngày 08 tháng 06 năm 2023    

của Hiệu trưởng Trường Trung cấp Ngoại thương) 

 

Tên ngành, nghề: Tiếng Nhật 

Mã ngành, nghề: 5220212 

Trình độ đào tạo: Trung cấp 

Hình thức đào tạo: Chính quy 

Đối tượng tuyển sinh:        Tốt nghiệp Trung học cơ sở hoặc tương đương trở lên. 

Hình thức tuyển sinh:        Xét tuyển dựa trên kết quả học bạ THCS 

Thời gian đào tạo: (năm học) 

- Thời gian đào tạo: 02 năm (20 tháng). 

1.Mục tiêu đào tạo 

1.1 Mục tiêu chung: 

Ngành Tiếng Nhật trình độ Trung cấp được định hướng theo chuyên ngành tiếng Nhật 

tổng hợp ứng dụng, đặt mục tiêu đào tạo nguồn nhân lực có kiến thức, đạo đức, tác 

phong chuyên nghiệp, có năng lực tiếng Nhật đạt chuẩn quốc tế và sử dụng tiếng Nhật 

tốt tại các doanh nghiệp, đáp ứng nhu cầu xã hội, tích hợp các kỹ năng ngôn ngữ như 

nghe, nói, đọc viết theo định hướng tiếng Nhật tổng hợp dựa trên chương trình đào tạo 

ở trình độ năng lực tiếng Nhật Bản cấp độ 3 (tương đương năng lực tiếng Nhật Bản quốc 

tế JLPT N3), và có khả năng học liên thông lên bậc Đại học. 

1.2 Mục tiêu cụ thể: 

1.2.1. Kiến thức: 

    Vận dụng được những kiến thức về Nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng 

Hồ Chí Minh và đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam trong quá trình làm việc 

và cuộc sống. Hiểu, biết và thực hiện tốt các nhiệm vụ về quốc phòng – an ninh trong công 

cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

    Hiểu được nội dung chính của các đoạn hội thoại về các chủ đề gần gũi với cuộc sống 

hoặc các cuộc hội thoại tự do với những người xung quanh. Hội thoại được về những 

chủ đề gần gũi trong cuộc sống 

    Đọc hiểu được nội dung câu truyện ngắn, bưu thiếp, email, những thông tin cần thiết, 

bảng thông báo. Viết được một cách đơn giản về chủ đề gần gũi với cuộc sống, về kế 



hoạch, ý kiến bản thân 

    Áp dụng kiến thức tổng quát về các lĩnh vực soạn thảo văn bản, thương mại, du lịch, 

tiếp thị,. . để làm các công việc văn phòng tại các doanh nghiệp thương mại và dịch vụ 

trong và ngoài nước 

     Khái quát hóa được kiến thức về thương mại, ngôn ngữ, văn hóa, phong tục tập quán 

của người Việt Nam và Nhật Bản 

     Hoàn tất kiến thức tương đương Chứng chỉ Năng lực Nhật ngữ Quốc tế (JLPT) cấp 

3 (N3) 

1.2.2 Kỹ năng: 

     Nghe hiểu để ghi nhận và chuyển tiếp thông tin đơn giản rõ ràng về các chủ đề liên 

quan tới cuộc sống, học tập và làm việc trong môi trường giao tiếp trực tiếp, làm việc 

nhóm, thuyết trình, diễn đàn... và việc học tập hằng ngày. 

     Nghe và xác định được ý chính trong các bài nói, cuộc đối thoại, thảo luận thông 

thường hoặc thương mại về các chủ đề phổ biến. 

     Nghe hiểu được các ý chi tiết trong các bài nói để điền đơn, bảng biểu, biểu đồ, sơ 

đồ, ghi chú với các chủ đề liên quan tới việc học tập và công việc. 

     Giao tiếp, trao đổi thông tin, trình bày ý kiến về các vấn đề xã hội, gia đình và các 

tình huống thương mại, công sở. 

      Hình thành kỹ năng ứng khẩu có sức thuyết phục, ngắt lời và làm rõ nghĩa, kỹ 

năng nghe để nắm thông tin, kỹ năng thảo luận nhóm, tham gia diễn đàn và câu lạc bộ. 

     Đọc, phân loại, sắp xếp và đánh giá các tài liệu tiếng Nhật thông thường hoặc về 

thương mại, văn phòng và giao dịch. 

      Đọc hiểu các loại hợp đồng và văn kiện thương mại, thư tín thương mại, email. 

       Phát triển kỹ năng đọc lướt, đọc lấy thông tin và đưa ra các suy luận hoặc đánh giá. 

      Soạn thảo các hợp đồng thương mại cơ bản, tài liệu kinh doanh, thư tín thương mại 

cơ bản, viết email tiếng Nhật, ghi chép trong các buổi họp có sử dụng tiếng Nhật. 

        Viết, so sánh, đối chiếu các biểu đồ, bảng dữ liệu thông thường trong kinh doanh thương 

mại. Dịch được các tài liệu phổ thông và thương mại cơ bản. 

1.2.3 Năng lực tự chủ và tự chịu trách nhiệm 

      Trung thành với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam, thực hiện đầy đủ 

trách nhiệm, nghĩa vụ của người công dân, hiểu và chấp Hành tốt chủ trương đường lối 

của Đảng, Hiến pháp và pháp luật của Nhà nước và có phẩm chất chính trị trong sáng. 



    Có thái độ tích cực, nghiêm túc và siêng năng. Có ý thức làm việc tự chủ độc lập, đề 

cao tính hiệu quả và ý thức làm việc theo nhóm, ý thức tận tuỵ công việc, ý thức tự giác 

trong xử lí, phân tích vấn đề và ý thức cố gắng vươn lên trong học tập và cuộc sống. Có 

ý thức cộng đồng và tác phong làm việc của một công dân sống và làm việc trong xã hội 

công nghiệp. 

    Luôn có ý thức học tập, rèn luyện và trau dồi kiến thức để nâng cao trình độ chuyên môn 

nghiệp vụ đáp ứng với thay đổi yêu cầu công việc. Tự tin, tư duy năng động. 

1.3 Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp: 

Sau khi tốt nghiệp ngành Tiếng Nhật, sinh viên có thể làm việc trong nhiều lĩnh vực 

chuyên môn có sử dụng tiếng Nhật như Giáo dục, Quản trị bán hàng, Dịch vụ khách 

hàng, Hành chính, Nhân sự, Tiếp thị, Quảng cáo, Đối ngoại, như: Nhân viên văn phòng; 

Thư ký; Nhân viên tiếp thị; Nhân viên kinh doanh/Giao dịch viên; Nhân viên chăm sóc 

khách Hàng; Nhân viên Hành chính; Nhân viên nhân sự; Trợ lý giám đốc 

2. Khối lượng kiến thức và thời gian khóa học: 

- Số lượng môn học, mô đun: 20 

- Khối lượng kiến thức toàn khóa học: 54 tín chỉ - 1410 giờ 

- Khối lượng các môn học chung/đại cương: 255 giờ 

- Khối lượng các môn học, mô đun chuyên môn: 1110 giờ 

- Khối lượng lý thuyết (bao gồm cả số giờ kiểm tra): 410 giờ 

- Thực hành, thực tập, thí nghiệm: 1180 giờ 

1. Nội dung chương trình 

Mã 

MH, 

MĐ 

Tên môn học, mô đun 
Tín 

chỉ 

Thời gian đào tạo (giờ) 

 

Tổng 

số 

Trong đó 

Lý     

thuyết 

Thực 

hành 

Kiểm          

tra 

I Các môn học chung 12 255 94 148 13 

MH01 Giáo dục chính trị  2 30 15 13 2 

MH02 Pháp luật 1 15 9 5 1 



MH03 Giáo dục thể chất 1 30 4 24 2 

MH04 Giáo dục Quốc phòng - An ninh 2 45 21 21 3 

MH05 Tin học 2 45 15 29 1 

MH06 Ngoại ngữ (tiếng Anh cơ sở) 4 90 30 56 4 

II 
Các môn học, mô đun chuyên 

môn 
40 1110 265 1004 21 

II.1 Các môn học, mô đun cơ sở 10 165 130 28 7 

MH07 Tiếng Việt thực hành 2 45 15 28 2 

MH08 Lịch sử Văn hóa - Xã hội Nhật 

Bản 
2 30 29   1 

MH09 Ngữ pháp Tiếng Nhật 1 3 45 43   2 

MH10 Ngữ pháp Tiếng Nhật 2 3 45 43   2 

II.2 
Các môn học, mô đun chuyên 

môn 
30 945 135 976 14 

MH11 Viết Tiếng Nhật 1 3 75 20 53 2 

MH12 Viết Tiếng Nhật 2 3 75 20 53 2 

MH13 Nghe - nói tiếng Nhật 1 3 75 20 53 2 

MH14 Nghe - nói tiếng Nhật 2 3 75 20 53 2 

MH15 Đọc hiểu Tiếng Nhật 1 3 75 20 53 2 

MH16 Đọc hiểu Tiếng Nhật 2 3 75 20 53 2 

MH17 Tiếng Nhật thương mại 2 45 15 28 2 

MH18 Thực tập và khóa luận tốt 

nghiệp 
10 450   450   

III Các môn học, mô đun tự chọn 2 45 15 28 2 

MH19 Tiếng Nhật văn phòng 2 45 15 28 2 



4.Hướng dẫn sử dụng chương trình 

4.1 Các môn học chung bắt buộc do Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội xây 

dựng và ban hành để áp dung bao gồm: 

Chương trình Giáo dục Quốc phòng và an ninh theo Thông tư số 10/2018/TT- 

BLĐTBXH, ngày 26 tháng 9 năm 2018; 

Chương trình Tin học theo Thông tư số 11/2018/TT-BLĐTBXH, ngày 26 tháng 

9 năm 2018; 

Chương trình Giáo dục thể chất theo Thông tư số 12/2018/TT-BLĐTBXH, ngày 

26 tháng 9 năm 2018; 

Chương trình Pháp luật theo Thông tư số 13/2018/TT-BLĐTBXH, ngày 26 tháng 

9 năm 2018; 

Chương trình Giáo dục chính trị theo Thông tư số 24/2018/TT-BLĐTBXH, ngày 

6 tháng 12 năm 2018; 

Chương trình Tiếng Anh theo Thông tư số 03/2019/TT-BLĐTBXH, ngày 17 

tháng 1 năm 2019. 

4.2  Hướng dẫn xác định nội dung và thời gian cho các hoạt động ngoại khóa: 

- Thông tư 03/2017/TT-BLĐTBXH ngày 11 tháng 3 năm 2017 Quy định về quy 

trình xây dựng, thẩm định và ban hành chương trình; tổ chức biên soạn, lựa chọn, thẩm 

định giáo trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ Trung cấp. 

- Ngoài đi thực tế ngành, thực tập tốt nghiệp; mỗi năm học tổ chức từ 1 đến 2 tuần 

cho sinh viên đi hoạt động ngoại khóa, đi thăm quan các cơ sở sản xuất, kinh doanh, các 

công ty trong lĩnh vực ngành đào tạo 

4.3 Hướng dẫn tổ chức kiểm tra và thi kết thúc môn học, mô đun 

Thời gian tổ chức kiểm tra hết môn học, mô đun được xác định và có hướng dẫn 

cụ thể theo từng môn học, mô đun trong chương trình đào tạo 

4.4. Hướng dẫn thi tốt nghiệp và xét  công nhận tốt nghiệp: 

MH20 Năng lực tiếng Nhật 2 45 15 28 2 

Tổng cộng 54 1410 374 1180 36 



- Học sinh phải đạt yêu cầu tất cả các môn học, mô đun đào tạo trong chương trình sẽ 

được dự thi tốt nghiệp để được cấp bằng Trung cấp; 

 - Thi, xét công nhận tốt nghiệp theo hướng dẫn tại thông tư 04/2022/TT- 

BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành ngày 30 tháng 03 năm 

2022 quy định về việc tổ chức đào tạo trình độ Trung cấp, trình độ Cao đẳng theo niên 

chế hoặc theo phương thức tích lũy Mô-đun hoặc tín chỉ. 

4.5. Các chú ý khác (nếu có): 

 - Sau khi lựa chọn các môn học, mô đun tự chọn, các khoa phối hợp với phòng 

đào tạo có thể sắp xếp lại thứ tự các môn học, mô đun trong chương trình đào tạo để 

thuận lợi cho việc quản lý 

 

 

 


